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BẢNG NHÂN, CHIA

Nhóm………………………………..                                                           Lớp……………..

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nêu một số cách để tìm kết quả một phép tính nhân hoặc chia.
Điền số thích hợp vào ô trống
…………………….................................
…………………….................................
Kết quả phép tính 3 x 7 là
Kết quả phép tính 9 x 5 là
Kết quả phép tính 63 : 7 là
…………………….................................















PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

1. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp. Trong bảng nhân, chia: 


32 có thể là số bị chia của các phép chia:………………………………………....



70 có thể là số bị chia của các phép chia:………………………………………....



72 có thể là tích của các phép nhân:………………………………………………....


2. Sử dụng bảng nhân, chia để tìm kết quả phép tính và tô màu vào đáp án đúng:




49
7
8
9
Kết quả phép tính 7 x 7 là
Kết quả phép tính 54 : 6 là



56
64







		PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Sử dụng bảng nhân, chia tìm kết quả của các phép tính sau:

	9 × 6 = 
	2 × 7 =
	48 : 8 = 
	56 : 8 = 
	

	7 × 8 =
	9 × 4 =
	27 : 3 = 
	81 : 9 = 
	

	6 × 7 =
	8 × 6 =
	36 : 9 = 
	60 : 6 = 
	

	4 × 9 =
	7 × 9 =
	63 : 7 = 
	72 : 8 = 
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Cùng vẽ ý tưởng của nhóm















1. Bảng nhân chia có ……………..cột, …………….. dòng
2. Làm thế nào để gắn thanh trượt vào bảng?......................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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